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MÔN THI : ACC 202 (Z) Học kỳ : 2

Thời gian : 18h00 - 18/03/2026   -   Phòng thi 304 /1 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 30214655594 Lê Nguyễn Nam Anh ACC 202 Z K30QTM NỢ HP

2 29214600058 Dương Văn Quốc Bảo ACC 202 Z K29QDM NỢ HP

3 30214155946 Lê Gia Bảo ACC 202 Z K30QEC

4 30214160418 Nguyễn Hoài Bảo ACC 202 Z K30QEC

5 30214563653 Nguyễn Trường QuốcBảo ACC 202 Z K30QLC

6 30214538085 Phạm Thanh Bình ACC 202 Z K30QLC

7 30201463626 Ngô Hoàng Bảo Châu ACC 202 Z K30QTN

8 28214536712 Bùi Thành Công ACC 202 Z K28HP-QLC

9 30214630131 Tạ Quang Đại ACC 202 Z K30QLC

10 30218058201 Huỳnh Tiến Đạt ACC 202 Z K30DLK

11 28208403789 Phạm Thị Thuý Diễm ACC 202 Z K28DLS

12 30204163704 Đỗ Hà Ngọc Diễm ACC 202 Z K30QEC

13 29218046760 Lê Thanh Dự ACC 202 Z K29DLL

14 30214630790 Phạm Văn Đức ACC 202 Z K30KKT

15 30208050100 Nguyễn Thị Thùy Dung ACC 202 Z K30QLC

16 30214557329 Lê Doãn Tùng Dương ACC 202 Z K30QLC

17 30214561958 Nguyễn Trần Tiến Duy ACC 202 Z K30QLC

18 30204655631 Trần Mỹ Duyên ACC 202 Z K30QTM

19 30204355443 Trần Ngọc GhaNa ACC 202 Z K30QTH

20 30204124419 Trần Lê Quỳnh Giang ACC 202 Z K30QEC

21 30204837874 Nguyễn Thị Phương Giang ACC 202 Z K30QTC

22 30204841493 Võ Hương Giang ACC 202 Z K30QTC

23 28208450059 Đinh Thuý Hà ACC 202 Z K28DLS

24 30204633241 Nguyễn Thị Thuý Hà ACC 202 Z K30QDM

25 30204645023 Trần Ngọc Bảo Hân ACC 202 Z K30QTM
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2/5

MÔN THI : ACC 202 (Z) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nguyên Lý Kế Toán 2 * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 18/03/2026   -   Phòng thi 304 /2 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 30204640289 Thái Thị Lệ Hằng ACC 202 Z K30QDM

2 30204355447 Huỳnh Thị Kim Hạnh ACC 202 Z K30QTH

3 30207262281 Bùi Thị Hiền ACC 202 Z K30QLC

4 30214537981 Phạm Tấn Hiếu ACC 202 Z K30QLC

5 30214641523 Mai Văn Hiếu ACC 202 Z K30QDM

6 30214660086 Nguyễn Minh Hiếu ACC 202 Z K30QTM

7 30207147890 Nguyễn Thị Thu Hoa ACC 202 Z K30QDM

8 28214554545 Lê Gia Hoàng ACC 202 Z K28HP-QLC

9 30214856048 Lê Nguyễn Văn Hoàng ACC 202 Z K30QTH

10 30214557368 Lê Văn Hưng ACC 202 Z K30QLC

11 30216754914 Thái Duy Hưng ACC 202 Z K30QLC

12 30204333571 Nguyễn Thị Nhã Hương ACC 202 Z K30QTH

13 30204557373 Lý Thị Bích Hường ACC 202 Z K30QLC

14 30214160434 Trần Công Huy ACC 202 Z K30QEC

15 30214355470 Trương Gia Huy ACC 202 Z K30QTH

16 30208148271 Trương Thanh Huyền ACC 202 Z K30QDM

17 30214155971 Lê Nguyên Kha ACC 202 Z K30QEC

18 30214153549 Hà Văn Khải ACC 202 Z K30QEC NỢ HP

19 30208048650 Trịnh Đình Hiếu Lam ACC 202 Z K30DLK

20 30204155974 Trần Thị Diệu Linh ACC 202 Z K30QEC

21 30204549010 Lê Mai Linh ACC 202 Z K30QLC

22 30204557393 Võ Trần Châu Linh ACC 202 Z K30QLC

23 30204660145 Võ Khánh Linh ACC 202 Z K30QTM

24 30205156434 Lê Hữu Nhật Linh ACC 202 Z K30QTC

25 30208030172 Ngô Thuỳ Linh ACC 202 Z K30QTM

26 30214364980 Hà Đức Long ACC 202 Z K30QTH
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3/5

MÔN THI : ACC 202 (Z) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nguyên Lý Kế Toán 2 * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 18/03/2026   -   Phòng thi 307 /1 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 30218027365 Nguyễn Văn Long ACC 202 Z K30DLK

2 30218149579 Mai Trí Luân ACC 202 Z K30QLC

3 30204155976 Nguyễn Thị Cẩm Ly ACC 202 Z K30QEC

4 30204833773 Nguyễn Thị Khánh Ly ACC 202 Z K30QTC

5 30208142889 Trần Thị Y Mai ACC 202 Z K30QNH

6 30214832751 Mã Đức Minh ACC 202 Z K30QTC

7 30204160445 Đặng Hoàng Na ACC 202 Z K30QDM

8 30206146035 Hồ Nguyễn Ly Na ACC 202 Z K30DLK

9 30205047978 Trần Thị Hằng Nga ACC 202 Z K30QTC

10 30204160446 Nguyễn Thanh Ngân ACC 202 Z K30QEC

11 30214663652 Lê Nghĩa ACC 202 Z K30QDM

12 29218153880 Nguyễn Đình Ngọc ACC 202 Z K29DLL

13 30204525382 Trần Song Ngọc ACC 202 Z K30QLC

14 30204655732 Lê Bảo Ngọc ACC 202 Z K30QTM

15 30208053753 Trần Thị Bảo Ngọc ACC 202 Z K30DLK

16 30208058262 Nguyễn Bảo Ngọc ACC 202 Z K30DLK

17 29218123646 Đỗ Trung Nguyên ACC 202 Z K29DLL

18 30214532070 Phạm Văn Sỹ Nguyên ACC 202 Z K30QLC

19 30204653883 Lê Uyên Nhi ACC 202 Z K30QTM

20 30204856078 Nguyễn Thị Uyên Nhi ACC 202 Z K30QTM

21 30204627404 Phạm Bảo Như ACC 202 Z K30QTM

22 30204660231 Lê Thị Mai Phương ACC 202 Z K30QTM

23 30206151400 Nguyễn Thanh Uyên Phương ACC 202 Z K30QDM

24 30214562029 Võ Minh Quang ACC 202 Z K30QLC

25 30214562034 Trần Phú Quý ACC 202 Z K30QLC
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4/5

MÔN THI : ACC 202 (Z) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nguyên Lý Kế Toán 2 * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 18/03/2026   -   Phòng thi 307 /2 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 30214626981 Võ Văn Quyền ACC 202 Z K30QDM

2 30204456264 Lê Nguyễn Khánh Quỳnh ACC 202 Z K30QTN

3 30217437357 Trần Văn Sáng ACC 202 Z K30QLC

4 30204562037 Hồ Thị Tuyết Sương ACC 202 Z K30QLC

5 28218049026 Võ Thành Tâm ACC 202 Z K28DLL

6 30204160459 Hồ Phan Ngân Tâm ACC 202 Z K30QEC

7 30204540055 Huỳnh Mỹ Tâm ACC 202 Z K30QLC

8 29214135709 Nguyễn Phú Thanh ACC 202 Z K29QEC

9 30204864068 Nguyễn Thị Thanh Thảo ACC 202 Z K30QTC

10 30209453720 Đặng Thị Thu Thảo ACC 202 Z K30QEC

11 30214359945 Nguyễn Trường Thịnh ACC 202 Z K30QLC

12 30204660283 Nguyễn Phạm Hồng Thoa ACC 202 Z K30QTM

13 30204160465 Nguyễn Thị Minh Thư ACC 202 Z K30QEC

14 30204330889 Đỗ Anh Thư ACC 202 Z K30QDM

15 30204648165 Nguyễn Thị Kim Thuỷ ACC 202 Z K30QTM

16 30204622827 Trương Bảo Thúy ACC 202 Z K30QDM

17 29208134348 Võ Thị Thu Thủy ACC 202 Z K29DLL

18 30201361002 Trần Thị Hồng Thủy ACC 202 Z K30QDM

19 30204355544 Nguyễn Thị Thủy Tiên ACC 202 Z K30QTH

20 30204629620 Trương Thủy Tiên ACC 202 Z K30QTD

21 30214626171 Nguyễn Thanh Tiên ACC 202 Z K30QDM

22 30214647551 Võ Mậu Toàn ACC 202 Z K30QDM

23 30204960638 Nguyễn Thị Thanh Trà ACC 202 Z K30QTM

24 29208157477 Trần Thị Ngọc Trâm ACC 202 Z K29DLL

25 30204562057 Lê Hoàng Bảo Trân ACC 202 Z K30QLC

26

27

28

29

ĐIỂM THI
STT

MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ

LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN



5/5

MÔN THI : ACC 202 (Z) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nguyên Lý Kế Toán 2 * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 18/03/2026   -   Phòng thi 403 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 30204655839 Huỳnh Thanh Bảo Trân ACC 202 Z K30QDM

2 30205053957 Nguyễn Thị Thuỳ Trang ACC 202 Z K30QTC NỢ HP

3 30214427921 Nguyễn Thị Hồng Trúc ACC 202 Z K30QTN

4 28218205079 Lê Quang Trường ACC 202 Z K28DLK

5 27212229595 Nguyễn Phạm Anh Tuấn ACC 202 Z K27QTM

6 30204156020 Lê Thị Tố Uyên ACC 202 Z K30QEC

7 30204552925 Nguyễn Phan Kiều Uyên ACC 202 Z K30QLC

8 30204355569 Võ Nguyễn Tường Vi ACC 202 Z K30QTH

9 30216659716 Lê Tuấn Viên ACC 202 Z K30QLC

10 30214628459 Trần Thanh Vũ ACC 202 Z K30QDM

11 30216951174 Trần Quốc Vương ACC 202 Z K30QTH

12 28204132274 Ngô Đặng Tường Vy ACC 202 Z K28HP-QLC

13 30204629950 Cáp Thị Thúy Vy ACC 202 Z K30QDM

14 30204734256 Trần Thị Tường Vy ACC 202 Z K30QTD

15 30204853863 Cao Thị Thảo Vy ACC 202 Z K30QTC

16 30206745726 Trần Thị Hà Vy ACC 202 Z K30QLC

17 30214649892 Võ Gia Vỹ ACC 202 Z K30QDM

18 0 0 0 0 0
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